
1. Hủy các lớp học phần theo đề nghị của Khoa hoặc không đủ sĩ số đăng ký tối thiểu:   

STT Mã LHP Học phần TC Giảng viên 
SS 
ĐK 

Ghi 
chú 

Lý do 

1  CTE4008 2 Đồ án 3: Kết cấu bê tông cốt thép 2 TS.Trương Việt Hùng 3 CL 

Sĩ số đăng ký 
không đủ điều 
kiện để mở lớp 

2  MAT1093 23 Đại số 4 TS.Nguyễn Bích Vân 11 CL 

3  MAT1093 23 Đại số 4 ThS.Phong Thị Thu Huyền 8 2 

4  MAT1093 23 Đại số 4 ThS.Phong Thị Thu Huyền 3 1 

5  INT3307 20 An toàn và an ninh mạng 3 TS.Nguyễn Đại Thọ 2 CL 

6  INT2208E 22 Công nghệ phần mềm 3 TS.Vũ Diệu Hương 10 CL 

7  ELT3207 1 Cơ sở đo lường và điều kiện số 3 
TS.Hoàng Gia Hưng; CN.Trần 
Thanh Hằng 

4 4 

8  INT2211 6 Cơ sở dữ liệu 4 GVC.ThS.Vũ Bá Duy 17 CL 

9  INT2211 6 Cơ sở dữ liệu 4 ThS.Nguyễn Thị Hồng Loan 10 1 

10  INT2211 6 Cơ sở dữ liệu 4 ThS.Nguyễn Thị Hồng Loan 6 2 

11  INT2210 21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 TS.Bùi Ngọc Thăng 7 CL 

12  INT2210 21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 ThS.Lê Minh Khôi 6 1 

13  INT2210 21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 ThS.Lê Minh Khôi 1 2 

14  PHI1002 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Trường ĐHKHXHNV 16 CL 

15  ELT2028 22 Chuyên nghiệp trong công nghệ 2 TS.Hoàng Văn Xiêm 9 CL 

16  MAT1042 23 Giải tích 2 4 TS.Trần Thanh Hải 14 CL 

17  MAT1042 23 Giải tích 2 4 ThS.Nguyễn Văn Tùng 8 1 

18  MAT1042 23 Giải tích 2 4 ThS.Nguyễn Văn Tùng 6 2 

Sĩ số đăng ký 
không đủ điều 
kiện để mở lớp 

19  ELT2036 22 Kỹ thuật điện từ 3 TS.Trần Thị Thúy Quỳnh 0 CL 

20  MNS1052 20 Khoa học quản lý đại cương 2 TS.Bùi Trang Hương 10 CL 

21  MNS1052 3 Khoa học quản lý đại cương 2 ThS.Tạ Thị Bích Ngọc 13 CL 

22  INE1150 3 Kinh tế vi mô 1 3 PGS.TS.Trần Thị Lan Hương 5 CL 

23  ELT3097 20 Lập trình cho thiết bị di động 3 TS.Hoàng Văn Xiêm 2 CL 

24  ELT3097 20 Lập trình cho thiết bị di động 3 TS.Hoàng Văn Xiêm 2 CL 

25  INT2215 4 Lập trình nâng cao 4 HVCH.Trần Minh Đức 3 1 

26  INT2215 4 Lập trình nâng cao 4 HVCH.Trần Minh Đức 2 2 

27  INT2215 4 Lập trình nâng cao 4 TS.Trần Quốc Long 5 CL 

28  INT2213 7 Mạng máy tính 4 CN.Nguyễn Xuân Việt Cường 2 2 

29  INT2206 6 Nguyên lý hệ điều hành 3 TS.Bùi Duy Hiếu 6 CL 

30  INT2291 1 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 PGS.TS.Trương Anh Hoàng 2 CL 



STT Mã LHP Học phần TC Giảng viên 
SS 
ĐK 

Ghi 
chú 

Lý do 

31  INT2291 1 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 HVCH.Nguyễn Quang Minh 0 1 

32  INT2291 1 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 HVCH.Nguyễn Quang Minh 1 2 

33  INT2291 2 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 ThS.Bùi Quang Cường 0 CL 

34  INT2291 2 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 HVCH.Mai Thanh Minh 0 1 

35  INT2291 2 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 HVCH.Mai Thanh Minh 0 2 

36  FLF1107 2 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 6 CL 

37  FLF1107 2 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 6 CL 

38  FLF1107 7 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 8 CL 

39  FLF1107 7 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 8 CL 

40  FLF1107 24 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 0 CL 

41  FLF1107 24 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 0 CL 

42  FLF1107 24 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 0 CL 

43  FLF1107 24 Tiếng Anh B1 5 Trường ĐHNN 0 CL 

44  EET2015 1 
Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật năng 
lượng 

2 TS.Nguyễn Đình Lãm 0 CL 

45  INT1050 22 Toán học rời rạc 4 TS.Đặng Thanh Hải 9 CL 

46  INT1050 5 Toán học rời rạc 4 TS.Đặng Cao Cường 7 CL 

47  INT3401E 21 Trí tuệ nhân tạo 3 TS.Tạ Việt Cường 3 CL 

48  PHI1006 23 Triết học Mác - Lênin 3 Trường ĐHKHXHNV 11 CL 

49  ELT2029 1 Toán trong công nghệ 3 TS. Lâm Sinh Công 12 CL 

50  ELT3043 1 Truyền thông 3 PGS.TS.Trịnh Anh Vũ 7 CL 

51  ELT3098 20 Truyền thông vệ tinh 3 TS.Trần Cao Quyền 2 CL 

Sĩ số đăng ký 
không đủ điều 
kiện để mở lớp 

52  EPN1096 7 Vật lý đại cương 2 2 
TS.Nguyễn Thị Minh Hồng; 
ThS.Vũ Nguyên Thức 

2 CL 

53  AER3007 1 Xử lý ảnh viễn thám 3 TS.Hà Minh Cường 4 CL 

54  AER3007 1 Xử lý ảnh viễn thám 3 TS.Hà Minh Cường 4 CL 

55  EET2007 1 Thực hành kỹ thuật năng lượng 3 ThS. Vũ Ngọc Linh 1 CL 

56  JAP4026 1 Tiếng Nhật 3B 4 Công ty Framgia 2 CL 

57  PHY1105 1 Vật lý hiện đại 2 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 15 CL 

58  EMA2037 1 Cơ học kỹ thuật 2 3 TS. Bùi Hồng Sơn 16 3 

59  EMA3035 1 Máy công cụ - CNC 3 
TS. Trần Thanh Tùng 
TS. Nguyễn Trọng Hiếu 

8 1 

60  INT2211 5 Cơ sở dữ liệu 4 ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang 18 2 

61  INT2213 2 Mạng máy tính 4 HVCH. Nguyễn Ngọc Tiến 18 3 



STT Mã LHP Học phần TC Giảng viên 
SS 
ĐK 

Ghi 
chú 

Lý do 

62  INT3403 1 Đồ họa máy tính  3 CN. Nguyễn Văn Phi 11 2 

63  INT2211 8 Cơ sở dữ liệu 4 CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh 17 2 

64  ELT3103 2 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Trần Như Chí 
HVCH. Nguyễn Như Cường 

3 CL 

65  INT3514 1 
Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong 
CNTT 

2 Khoa CNTT 80 CL 
Theo đề nghị của 

Khoa 
66  INT3514 3 

Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong 
CNTT 

2 Khoa CNTT 80 CL 

 


